
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH TUY 

 
Số: 399 /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Tuy, ngày 08 tháng 5 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TUY 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên 

pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 
QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật xã Vĩnh Tuy đối với các ông, 

bà có tên trong Quyết định này (có danh sách trích ngang kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tuyên truyền viên pháp luật được thực 

hiện theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và theo sự 

phân công của Ủy ban nhân dân xã. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

221/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy về 

việc thành lập Tuyên truyền viên pháp luật. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp; 

- TTr Đảng ủy; TTr HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã; 

- Công an, BCH Quân sự xã; 

- Ban Quản lý các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cường 



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH TUY 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật 

(Kèm theo Quyết định số: 399 /QĐ-UBND ngày 08 tháng  5  năm 2026 của UBND xã Vĩnh Tuy) 

ST

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình 

độ 

văn 

hoá 

Trình độ  

chuyên môn 
Số điện thoại Ghi chú 

1 Trần Thị Thu Hà 1980 Trưởng phòng Phòng Kinh tế 12/12 Đại học 0987592909 
 

2 Nguyễn Văn Bình 1980 Chỉ huy trưởng BCH QS xã 12/12 Đại học 0962258829  

3 Hoàng Văn Huân 1985 Trưởng Công an xã 12/12 Đại học CSND 0916847418  

4 Bùi Thị Xuân 1982 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã 12/12 Đại học 0358688215  

5 Nguyễn Ngọc Cương 1969 Trưởng phòng Văn hóa xã hội 12/12 Đại học 0912645796 
 

6 Nguyễn Hồng Nhung 1991 Phó trưởng Phòng Kinh tế 12/12 Đại học Nông nghiệp 0383195746 
 

7 Ấu Đình Duy 1994 Chánh văn phòng HĐND và UBND xã 12/12 Đại học 0979360994  

8 Nguyễn Văn Phú 1979 Công chức Phòng Kinh tế 12/12 Đại học 0973933573 
 

9 Bàn Văn Thông 1982 Cán bộ BCH QS xã 12/12 Đại học 0987791082  
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ST

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Chức vụ, đơn vị công tác 
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độ 
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chuyên môn 
Số điện thoại Ghi chú 

10 Linh Quang Đạo 1988 Phó Trưởng Công an xã 12/12 Đại học CSND 0827666188 
 

11 Vũ Ngọc Tuấn 1983 Phó Trưởng Công an xã 12/12 Đại học An Ninh 0979521593 
 

12 Nguyễn Văn Trường 1974 Phó Trưởng Công an xã 12/12 Đại học CSND 0979825478 
 

13 Lại Phi Điệp 1987 Phó Trưởng Công an xã 12/12 Đại học An Ninh 0869743456 
 

14 Hoàng Văn Long 1988 Phó Trưởng Công an xã 12/12 Đại học CSND 0979065652 
 

15 La Văn Báo 1982 
Công chức Văn phòng HĐND và 

UBND 
12/12 Cử nhân Luật 0972453035 

 

16 Trần Văn Quân 1983 
Công chức Văn phòng HĐND và 

UBND 
12/12 Cử nhân Luật 0943131229 

 

17 Nguyễn Thị Chúc 1983 
Công chức Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
12/12 Cử nhân Luật 0978746983 

 

18 Nguyễn Chí Thọ 1981 
Công chức Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
12/12 

Đại học Quản lý đất 

đai 
0988262576 

 

19 Phạm Văn Tiến 1979 
Công chức Văn phòng HĐND và 

UBND 
12/12 Đại học 0946446479 

 

20 Hoàng Thị Chiêm 1986 Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội 12/12 Đại học  0866045386 
 

21 Hoàng Kiều Mi 1983 Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội 12/12 Đại học  0916024963 
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22 Khiếu Văn Đại 1975 Công chức Phòng Kinh tế 12/12 Đại học 0918130008  

23 Phan Hoàng Đạt 1986 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ 

tịch Hội Nông dân 
12/12 Đại học 0976033388  

24 Cao Xuân Thuật 1986 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh xã 
12/12 Đại học 0396700706 

 

25 Vi Thị Huệ 1986 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ 

tịch Hội Phụ nữ 
12/12 Đại học 0982371203 

 

( Danh sánh gồm 25 đồng chí ) 
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